
Ngày giảng:    /  /2022
TIẾT 5. BÀI 3. GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH CHO CÂY TRỒNG(TIẾP)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức	
	- Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng 
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng. 
- Sử dụng công nghệ: Thực hiện được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động, có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giấy A4. Phiếu học tập.Bài tập. Ảnh, power point.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới 
a.Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng 
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi:
Phòng trừ sâu, bệnh có ý nghĩa như thế nào đối với cây trồng?
 c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
HS trả lời được câu hỏi
- Ý nghĩa phòng trừ sâu, bệnh đối với cây trồng: Giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt
d. Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi
 trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV vào bài mới: Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt  thì cần phải phòng trừ sâu, bệnh hại cho cây trồng. Để biết được phòng trừ sâu, bệnh hại cho cây trồng thì chúng ta vào bài hôm nay.
HS định hình nhiệm vụ học tập
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nội dung 1. Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại(8’)
a.Mục tiêu- Trình bày được nguyên tắc của phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng 
b. Nội dung: HS giải quyết được tình huống sau
Ruộng lúa nhà bà Hằng và ông Sơn đều bị bệnh khô vằn.
Ruộng nhà bà Hằng trừ sớm, kịp thời, nhanh gọn thì cho năng suất 200kg/sào.
Ruộng nhà ông Sơn trừ không kịp thời thì cho năng suất 100kg/sào.
Em hãy cho biết vì sao ruộng lúa nhà bà Hằng cho năng suất cao hơn ruộng lúa nhà ông Sơn? 
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
HS trả lời được câu hỏi
Vì ruộng nhà bà Hằng đã trừ sớm, kịp thời nên cho năng suất cao hơn.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV Và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV: Giải thích vì sao phòng trừ sâu bệnh hại lại lấy nguyên tắc phòng là chính
1-2HS trả lời, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét phần trình bày HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	III.Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
1.Nguyên tắc phòng trừ
- Phòng là chính
- Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ



Nội dung 2. Tìm hiểu biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh(8’)
a.Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
b. Nội dung: HS hoàn thành câu hỏi
Câu 1.Từ nội dung mục 2.a(SGK-T17), em hãy nêu mục đích của biện pháp phòng  trừ sâu, bệnh theo mẫu bảng dưới đây
	Biện pháp phòng trừ
	Mục đích

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
Câu 1.
	Biện pháp phòng trừ
	Mục đích

	Vệ sinh đồng ruộng
	Hạn chế mầm sâu, bệnh

	Gieo trồng đúng thời vụ
	Tránh thời kì  sâu, bệnh phát triển mạnh

	Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lý
	Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh

	Luân canh cây trồng
	Tránh sự xâm nhập của sâu, bệnh

	Sử dụng giống chống chịu sâu bệnh
	Tránh sự xâm nhập sâu bệnh


d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV Và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV: Giải thích vì sao phòng trừ sâu bệnh hại lại lấy nguyên tắc phòng là chính
1-2HS trả lời, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét phần trình bày HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	III.Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
2.Các biện pháp phòng trừ
a.Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh
	Biện pháp phòng trừ
	Mục đích

	Vệ sinh đồng ruộng
	Hạn chế mầm sâu, bệnh

	Gieo trồng đúng thời vụ
	Tránh thời kì  sâu, bệnh phát triển mạnh

	Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lý
	Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh

	Luân canh cây trồng
	Tránh sự xâm nhập của sâu, bệnh

	Sử dụng giống chống chịu sâu bệnh
	Tránh sự xâm nhập sâu bệnh





Nội dung 3: Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại(14’)
a.Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
b. Nội dung: HS hoàn thành PHT số 3
PHIẾU HỌC TẬP 3
Câu 1. Đọc mục 2.b; 2.c, 2.d. (SGK-T17-18). Hoàn thành bảng dưới đây
	Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
	Nội dung
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Biện pháp thủ công
	
	
	

	Biện pháp hóa học
	
	
	

	Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật
	
	
	


c. Sản phẩm: Báo cáo nhóm và hoàn thành trả lời câu hỏi
PHIẾU HỌC TẬP 3
	Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
	Nội dung
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Biện pháp thủ công
	Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh. Dùng bẫy đèn, bả độc, vợt.
	Đơn giản, dễ tiến hành, có hiệu quả khi sâu bệnh mới phát triển.

	Không có tác dụng hoặc hiệu quả thấp khi sâu bệnh phát triển thành dịch.

	Biện pháp hóa học
	Sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh.

	Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công.

	Gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, con người và vật nuôi

	Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật
	- Sử dụng nấm, ong mắt đỏ, bọ rùa, chim ếch và các chế phẩm sinh học diệt sâu hại
- Sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm tra, xử lý những sản phẩm nông, lâm nghiệp khi xuất, nhập khẩu hoặc vận chuyển từ vùng này sang vùng khác.
	Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường.
	-Chi phí tốn kém, đầu tư nhiều


d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra PHT số 1
GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của PHT số 1
HS nhận nhiệm vụ học tập
Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu PHT số 1
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khân.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV đưa ra câu hỏi: Nêu tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học không đúng cách trong phòng trừ sâu bệnh hại. Nêu khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại cần thực hiện các yêu cầu nào
1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở
	III.Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
2.Các biện pháp phòng trừ
	Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
	Nội dung
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Biện pháp thủ công
	Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh. Dùng bẫy đèn, bả độc, vợt.
	Đơn giản, dễ tiến hành, có hiệu quả khi sâu bệnh mới phát triển.

	Không có tác dụng hoặc hiệu quả thấp khi sâu bệnh phát triển thành dịch.

	Biện pháp hóa học
	Sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh.

	Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công.

	Gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, con người và vật nuôi

	Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật
	- Sử dụng nấm, ong mắt đỏ, bọ rùa, chim ếch và các chế phẩm sinh học diệt sâu hại
- Sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm tra, xử lý những sản phẩm nông, lâm nghiệp khi xuất, nhập khẩu hoặc vận chuyển từ vùng này sang vùng khác.
	Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường.
	-Chi phí tốn kém, đầu tư nhiều





Hoạt động 3: Luyện tập(8’)
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
Bài tập 1.
 Câu 1. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
 Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại là gì?
A. Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời
B. Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng
C.Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp
D. Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
Câu 2. Vì sao trong công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cần thực hiện nguyên tắc phòng là chính
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
- Bài tập 1
Câu 1. C
Câu 2. Trong công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cần thực hiện nguyên tắc phòng là chính vì phòng bệnh ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra bài tập
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 4 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	- Bài tập 1
Câu 1. C
Câu 2. Trong công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cần thực hiện nguyên tắc phòng là chính vì phòng bệnh ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp.



Hoạt động 4: Vận dụng(3’)
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
b. Nội dung: Phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra nhiệm vụ: 
[bookmark: _GoBack]1. Hãy giải thích và tuyên truyền cho mọi người áp dụng đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng đúng thuốc hóa học để phòng, trừ sâu bệnh
. Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	1. Các nguyên tắc khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh: 
- Sử dụng đúng loại thuốc, đúng nồng độ và liều lượng.
- Phun, rắc đúng kĩ thuật, không phun, rắc ngược chiều gió hoặc lúc trời mưa.
- Đảm bảo thời gian cách li từ khi phun, rắc thuốc đến khi thu hoạch.
- Đảm bảo quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường (đội mũ, đeo khẩu trang, kính, găng tay, đi ủng, mặc quần áo bảo hộ; bỏ chai, lọ, vỏ đựng thuốc đúng nơi quy định,…).


















